
1 NGUYỄN VĂN HỢP 10/7/1998 052098000789 13/7/2023 An Nhơn, Bình Định Công ty CPXD An Nghĩa
Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp & 

HTKT 

III

Tham gia Thi công 02 công trình là 

không phù hợp theo khoản 3, điều 83, 

NĐ 175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

2 NGUYỄN THÀNH CẢNH 28/7/1979 052079032230 24/6/2022 An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TH 

Nguyễn Việt

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
II

Tham gia Thi công 02 công trình là 

không phù hợp theo khoản 3, điều 83, 

NĐ 175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

3 LÊ NGUYÊN VŨ 10/02/1992 052092003146 01/11/2022 An Lão, Bình Định Ban QLDA An lão Kỹ sư xây dựng cầu đường
Đại học bách khoa Đà 

Nẵng
Định giá xây dựng III

Hồ sơ cung cấp chưa phù hợp theo quy 

định: khoản 1, điều 84, NĐ 175/2024
Không đủ điều kiện sát hạch 

Giám sát công tác thi công xây 

dựng 
III

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

Giám sát công tác thi công xây 

dựng 
III

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

6 NGUYỄN HỮU TIẾN 01/02/1985 052085000896 05/02/2025 An Lão, Bình Định Ban QLDA An lão
Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ 

tầng 
Đại học thủy lợi Định giá xây dựng III

Hồ sơ cung cấp chưa phù hợp theo quy 

định tại khoản 1, điều 84, NĐ 175
Không đủ điều kiện sát hạch 

7 PHẠM HỮU HẠNH 29/4/1978 052078002577 22/4/2021 Hoài Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD 

Bảo Nguyên

Kỹ sư XD thủy lợi - thủy 

điện

Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng
Quản lý dự án III

Hồ sơ cung cấp chưa phù hợp theo quy 

định
Không đủ điều kiện sát hạch 

8 PHAN MINH THÔNG 20/02/2000 064200012299 04/02/2025 Gia Lai
Công ty TNHH XD Anh 

Quân
Kỹ sư xây dựng DD&CN Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác thi công xây 

dựng 
III

Tham gia Thi công 01 công trình là 

không phù hợp theo khoản 3, điều 83, 

NĐ 175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

9 LÊ ĐÌNH QUANG 02/01/1973 052073018760 09/01/2022 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH XD Khôi Kỹ sư xây dựng cầu đường
Đại học kỹ thuật Đà 

Nẵng

Giám sát công tác thi công xây 

dựng 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

10 PHẠM ĐÌNH VINH 26/4/1976 052076016705 09/01/2022 Quy Nhơn, Bình Định Công ty TNHH Thành Tài Kỹ sư xây dựng DD&CN
Đại học kiến trúc Hà 

Nội

Giám sát công tác thi công xây 

dựng 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

11 ĐẶNG NGUYÊN THIỆN 01/10/1975 052075012853 07/02/2023 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty CP TVTK Giao 

thông BĐ
Kỹ sư xây dựng cầu đường

Đại học giao thông vận 

tải
Khảo sát địa hình II

Chưa cung cấp bảng điểm về chuyên 

môn đào tạo phù hợp theo PL VI, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

12 HUỲNH XUÂN THANH 20/11/1971 038071029730 10/8/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XDTH 

Thành Tài

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng, công nghiệp & 

HTKT 

II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

13 PHAN TIẾN LONG 11/11/1991 052091007874 21/12/2021 Phù Mỹ, Bình Định
Công ty TNHH XD TM 

TH Thanh Vân
Kỹ sư xây dựng cầu đường

Đại học giao thông vận 

tải Tp HCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 175
Không đủ điều kiện sát hạch 

14  HUỲNH QUANG TRÍ 08/5/1978 052078008601 12/9/2022 Biên Hoà, Đồng Nai
Công ty TNHH XD Đồng 

Tâm

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp
Đại học Lạc Hồng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

15 TRẦN NGỌC THIỆN 29/01/1989 052089016001 20/01/2023  Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Đồng 

Tâm

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Đại học Quang Trung

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

16 HUỲNH VĂN TÂM 12/3/1957 052057001341 21/4/2021  Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Đồng 

Tâm

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Kỹ thuật Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 175
Không đủ điều kiện sát hạch 

17 NGUYỄN NGỌC DŨNG 02/5/1980 052080012803 10/8/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Đồng 

Tâm
Kỹ sư kỹ thuật điện Đại học Quy Nhơn

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị 

điện vào công trình 
III

Tham gia Thi công 02 công trình là 

không phù hợp theo khoản 3, điều 83, 

NĐ 175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

Hội đồng đánh giá

Công ty CP ĐT&PT Xuân 

Diệu
Kỹ sư xây dựng DD&CN

Đại học kiến trúc 

TPHCM
5 MỘC HỮU THÀNH 02/10/1984 052084008694 20/01/2023 Quy Nhơn, Bình Định

An Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH Tân An 

Land
Kỹ sư xây dựng cầu đường

Đại học bách khoa Đà 

Nẵng

Chứng minh kinh nghiệm

4 NGUYỄN THÀNH CANG 17/12/1987 052087008926 11/8/2021

Trình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng

DANH SÁCH CÁ NHÂN KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 01 NĂM 2025

Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú theo 

CMND
Đơn vị công tác

1



Hội đồng đánh giáChứng minh kinh nghiệmTrình độ chuyên môn Cơ sở đào tạo Lĩnh vực đề nghị cấp Hạng
Số 

TT
Họ và tên Ngày sinh CMND Ngày cấp 

Địa chỉ thường trú theo 

CMND
Đơn vị công tác

18 NGUYỄN NGỌC THIỆN 17/10/1987 052087010425 30/12/2022 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVTK và 

XDTH Thiên Vũ
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Đại học Vinh

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
III

Tham gia Thi công 02 công trình là 

không phù hợp theo khoản 3, điều 83, 

NĐ 175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

19 BÙI VĂN LUẬN 01/8/1972 052072009092 28/6/2021  Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Đồng 

Tâm

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

20 TRỊNH LÊ GIA TƯỜNG 15/8/1985 052085019426 10/8/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH XD Đồng 

Tâm
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

Đại học Kiến trúc Tp 

HCM

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

Thiết kế kết cấu công trình III Không đủ điều kiện sát hạch 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình 
III Không đủ điều kiện sát hạch 

Thiết kế công trình giao thông 

đường bộ
III Không đủ điều kiện sát hạch 

Giám sát công tác thi công xây 

dựng công trình 
III Không đủ điều kiện sát hạch 

Định giá xây dựng III Không đủ điều kiện sát hạch 

23 LÊ THANH LIÊM 21/5/1975 052075016947 05/12/2021 Quy Nhơn, Bình Định
Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phương

Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng 

công trình thuỷ

Đại học Bách khoa Đà 

Nẵng

Thiết kế xây dựng công trình thoát 

nước
II

Chuyên ngành đào tạo không phù hợp 

theo quy định tại PL VI, NĐ 175/2024
Không đủ điều kiện sát hạch 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình dân dụng
II

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

Giám sát công tác xây dựng công 

trình giao thông
III

Chỉ huy trưởng công trình là không phù 

hợp theo khoản 3, điều 83, NĐ 

175/2024

Không đủ điều kiện sát hạch 

Kỹ sư xây dựng Dân

dụng và Công nghiệp

Đại học Kiến trúc Hà 

Nội
24 VĂN ĐÌNH AN 01/6/1978 052078002446 22/4/2021 Quy Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH Minh 

Tường

Hồ sơ cung cấp chưa phù hợp theo quy 

định
Hưng Yên

Công ty TNHH TVXD và 

MT Nam Phương
Kỹ sư xây dựng cầu đường

Đại học Giao thông 

vận tải Hà Nội
22 NGUYỄN VĂN HÀI 20/5/1981 033081003031 12/4/2022

Hồ sơ cung cấp chưa phù hợp theo quy 

định
An Nhơn, Bình Định

Công ty TNHH TVXD 

Thái Hoà

Kỹ sư công nghệ kỹ thuật 

xây dựng 
Đại học Quang Trung21 VÕ NGỌC ĐỊNH 23/6/1986 0520860014558 12/01/2023

2


